
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN- NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

TT Họ và tên Lớp
Xếp loại học 

bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ký nhận 

1 Đỗ Trâm Anh NA1-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

2 Nguyễn Ngọc Thắng NA1-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

3 Nguyễn Thu Chinh NA2-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

4 Phùng Thị Thu Huyền NA2-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

5 Phùng Thị Thoa NA2-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

6 Hồng Gia Bảo NA3-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

7 Nguyễn Kim Ngân NA3-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

8 Nguyễn Hà Vy NA3-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

9 Nguyễn Tiến Thủy NA4-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

10 Ngô Xuân Chuẩn NA5-K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

11 Nguyễn Minh Anh Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

12 Trần Nho Ngọc Anh Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

13 Nguyễn Thu Hồng Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

14 Nguyễn Bích Huyền Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

15 Trịnh Trà My Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

16 Hoàng Vũ Quân Bánh- K13 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

17 Nguyễn Lưu Minh Việt NA4-K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

18 Đoàn Quang Huy Bánh- K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

19 Đồng Thị Kim Liên Bánh- K14 Xuất sắc 900,000     5         4,500,000        

20 Lê Huyền Linh PCĐU 1-K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

Tổng cộng 82,400,000      

PT ĐÀO TẠO

         Hoàng Thị Tâm

           KẾ TOÁN TRƯỞNG

         Hà Thị Thanh Thiệu

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Hùng

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG KHÓA 13 VÀ KHÓA 14                                                                                                         

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HỘ KHẨU TẠI HÀ NỘI                               

(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng ./.)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021



TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

TT Họ và tên Lớp
Xếp loại học 

bổng

 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ký nhận 

1 Đỗ Trâm Anh NA1-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

2 Nguyễn Ngọc Thắng NA1-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

3 Nguyễn Thu Chinh NA2-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

4 Phùng Thị Thu Huyền NA2-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

5 Phùng Thị Thoa NA2-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

6 Hồng Gia Bảo NA3-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

7 Nguyễn Kim Ngân NA3-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

8 Nguyễn Hà Vy NA3-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

9 Nguyễn Tiến Thủy NA4-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

10 Ngô Xuân Chuẩn NA5-K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

11 Nguyễn Minh Anh Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

12 Trần Nho Ngọc Anh Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

13 Nguyễn Thu Hồng Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

14 Nguyễn Bích Huyền Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

15 Trịnh Trà My Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

16 Hoàng Vũ Quân Bánh- K13 Giỏi 665,000     5         3,325,000        

17 Nguyễn Lưu Minh Việt NA4-K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

18 Đoàn Quang Huy Bánh- K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

19 Đồng Thị Kim Liên Bánh- K14 Xuất sắc 900,000     5         4,500,000        

20 Lê Huyền Linh PCĐU 1-K14 Giỏi 820,000     5         4,100,000        

Tổng cộng 70,000,000      

PT ĐÀO TẠO

Hoàng Thị Tâm

        KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

        Hà Thị Thanh Thiệu Nguyễn Xuân Hùng

(Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng ./.)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021    

DANH SÁCH HỌC SINH KÝ NHẬN HỌC BỔNG  HỌC KỲ III ( KHÓA 13) VÀ HỌC KỲ I ( KHÓA 14)                    

- NĂM HỌC 2020 - 2021


